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NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO 

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC THU HỌC PHÍ THEO CHI PHÍ ĐÀO TẠO 

VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÁP ỨNG THÔNG TƯ 23/2014/TT-BGDĐT 

NGÀNH: QUỐC TẾ HỌC 

 

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo 

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo 

Trong đó: 
152 tín chỉ 

- Khối kiến thức chung(chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc 

phòng - an ninh) 
21 tín chỉ 

- Khối kiến thức theo lĩnh vực: 29 tín chỉ 

 + Các học phần bắt buộc 23 tín chỉ 

 + Các học phần tự chọn 6/18 tín chỉ 

- Khối kiến thức theo khối ngành: 28 tín chỉ 

 + Các học phần bắt buộc 19 tín chỉ 

 + Các học phần tự chọn 9/24 tín chỉ 

- Khối kiến thức theo nhóm ngành: 21 tín chỉ 

 + Các học phần bắt buộc 15 tín chỉ 

 + Các học phần tự chọn (chuyên sâu và liên ngành) 6/33 tín chỉ 

- Khối kiến thức ngành: 53 tín chỉ 

 + Các học phần bắt buộc  36 tín chỉ 

 + Các học phần tự chọn (ngoại ngữ và chuyên sâu) 12 tín chỉ 

 + Khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế KLTN 5 tín chỉ 
 

2. Khung chương trình đào tạo 
 

Số 

TT 

Mã học 

phần 

Tên học phần 

(ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh) 

Số tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ Mã số học 

phần tiên 

quyết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

I 
Khối kiến thức chung 

(không bao gồm học phần 8 và 9) 
21     

1.  
PHI1006 Triết học Mác – Lênin 

Marxist-Leninist Philosophy 

3 30 15 
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2.  
PEC1008 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 

Marsist-Leninist Political Economy 

2 20 10 
 PHI1006 

3.  
PHI1002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Scientific Socialism 

2 30  
  

4.  
POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Ho Chi Minh Ideology 

2 20 10 
  

5.  

HIS1001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

History of the Communist Party of 

Vietnam 

2 20 10 

  

6.  
FLF1107 Tiếng Anh B1 

 Basic English 1 

5 10 65 
  

7.  
FLF1108 Tiếng Anh B2 

Basic English 2 

5 10 65 
 FLF1107 

8.  
 Giáo dục thể chất 

Physical Education 

4   
  

9.  
 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 

National Defence Education 

8   
  

II Khối kiến thức theo lĩnh vực 29     

II.1 
Các học phần bắt buộc 

(không bao gồm học phần 18) 
23     

10.  MNS1053 

Các phương pháp nghiên cứu khoa 

học 

Research Methods 

3 36 9   

11.  THL1057 
Nhà nước và pháp luật đại cương 

Introduction to State and Law 
2 20 5 5 PHI1006 

12.  HIS1053 
Lịch sử văn minh thế giới 

History of World Civilization 
3 42 3   

13.  HIS1056 

Cơ sở văn hoá Việt Nam 

Fundamentals of Vietnamese 

Culture 

3 42 3   

14.  SOC1051 
Xã hội học đại cương 

Introduction to Sociology 
3 39 6   
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15.  PSY1051 
Tâm lí học đại cương 

Introduction to Psychology 
3 45    

16.  PHI1054 
Lôgic học đại cương 

Introducation to Logics 
3 31 14   

17.   INT1005 
Tin học ứng dụng 

Applied Informatics 
3 15 30   

18.  SOF1050  
Kỹ năng bổ trợ 

Soft Skills 
3 15 30   

II.2 Các học phần tự chọn 6     

19.  INE1014 
Kinh tế học đại cương 

General Economics 
2 20 10   

20.  EVS1001 
Môi trường và phát triển 

Environment and Development 
2 26 4   

21.  MAT1078 
Thống kê cho khoa học xã hội 

Statistics for Social Sciences 
2 20 10   

22.  LIN1050 
Thực hành văn bản tiếng Việt 

Practicing on Vietnamese Texts 
2 20 10   

23.  LIB1050 

Nhập môn năng lực thông tin 

Introduction to Information 

Literacy 

2 20 10   

24.  LIT1053 
Viết học thuật 

Academic Writing 
2 20 10   

25.  LIT1054 
Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng 

Creative Thinking and Idea Design 
2 20 10   

26.  ITS1051 

Hội nhập quốc tế và phát triển 

International Integration and 

Development 

2 20 10   

27.  POL1053 
Hệ thống chính trị Việt Nam 

Vietnam’s Polical System  2 
20 10   

III Khối kiến thức theo khối ngành 28     

III.1 Các học phần bắt buộc 19     
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28.  MNS1054 
Khởi nghiệp 

Start-up 
3 30 15   

29.  ITS1105 
Lịch sử Quan hệ quốc tế 

History of International Relations 
4 40 20  

Tăng 1TC so 

với CT Chuẩn 

30.  ITS1106 

Nhập môn Quan hệ quốc tế 

Introduction to International 

Relations 

4 40 20  
Tăng 1TC so 

với CT Chuẩn 

31.  ITS1107 
Luật quốc tế 

International Law 
4 40 20  

Tăng 1TC so 

với CT Chuẩn 

32.  ITS1108 
Kinh tế vĩ mô và vi mô*** 

Macro and Micro Economics 
4 40 20   

III.2 Các học phần tự chọn 9     

33.  JOU1051 

Báo chí truyền thông đại cương 

Fundamentals of Mass 

Communication 

3 39 6   

34.  
HIS1100 

Lịch sử Việt Nam đại cương 

General Vietnamese History 
3 42 3   

35.  
ANT1100 

Nhân học đại cương 

Introduction to Anthropology 
3 39 6   

36.  
REL1100 

Tôn giáo học đại cương 

Introduction to Religious Studies 
3 39 6   

37.  POL1052 
Chính trị học đại cương 

Introduction to Political Sciences 
3 36 9   

38.  SOW1102 
Phát triển cộng đồng 

Community Development 
3 30 15   

39.  SOC3024 
Chính sách xã hội 

Social Policy 
3 36 9   

40.  ARO1151 
Nhập môn quản trị văn phòng 

Introduction to Office Management 
3 36 9   

IV Khối kiến thức theo nhóm ngành 21     

IV.1 Các học phần bắt buộc 15     
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41.  ITS2013 
Thể chế chính trị thế giới 

World Political Institutions 
3 30 15  Dạy bằng TA 

42.  ITS1104 
Khu vực học đại cương 

Introduction to Area Studies 
3 30 15   

43.  ITS2014 
Các tổ chức quốc tế 

International Organizations 
3 30 15  

Tăng 1TC so 

với CT Chuẩn 

Dạy bằng TA 

44.  ITS2015 
Các vấn đề toàn cầu* 

Global Issues 
3 30 15   

45.  ITS2016 
Nhập môn kinh tế chính trị quốc tế* 

Introduction to Political Economy 3 
30 15   

IV.2  Các học phần tự chọn 6     

 Tự chọn chuyên sâu 18     

46.  ITS3018 
Kinh doanh quốc tế 

International Business 
3 30 15   

47.  
ITS4057 

Tiếp xúc liên văn hóa 

Intercultural communication 
3 30 15  ITS1104 

48.  ITS3065 
Quản lý dự án phát triển 

Development Project Management 
3 30 15   

49.  ITS2017 
Quan hệ công chúng 

Public Relations 
3 30 15  

Tăng 1TC so 

với CT Chuẩn 

 

50.  ITS1163 
Luật nhân đạo quốc tế 

International Humanitarian Law 
3 30 15   

51.  ITS2018 

Kỹ năng ứng tuyển bằng tiếng 

Anh 

Job Application in English  Skills 

3  45  Dạy bằng TA 

 Tự chọn liên ngành 15     

52.  ITS1164 
So sánh văn hóa 

Comparative Studies of Culture                            
3 30 15  HIS1056 

53.  ITS1165 
Quản trị kinh doanh 

Business Management 
3 30 15   
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54.  ITS2009 
Hệ thống pháp luật Việt Nam 

Vietnam’s Legal System 
3 30 15  THL1057 

55.  JOU1151 

Phương pháp cơ bản trong nghiên 

cứu truyền thông 

Basic Methods in Communication 

Studies 

3 30 15   

56.  LIB3073 

Thiết kế và quản trị nội dung 

website 

Website Design and Content 

Management 

3 36 9   

V Khối kiến thức ngành 53     

V.1 Các học phần bắt buộc 36     

57.  ITS3076 
Tiếng Anh chuyên ngành 1 

English for Specific Purposes1 
5 10 65  FLF1108 

58.  ITS3077 
Tiếng Anh chuyên ngành 2 

English for Specific Purposes2 
5 10 65  ITS3076 

59.  ITS3078 
Tiếng Anh chuyên ngành 3 

English for Specific Purposes3 
5 10 65  ITS3077 

60.  ITS3079 
Nghiệp vụ công tác đối ngoại 

Diplomatic Skills 
3 30 15  

Tăng 1TC so 

với CT Chuẩn 

61.  ITS4058 
Niên luận 

Research Skills 
2   30  

62.  ITS3080 
Thực tập*** 

Internship 1 
2  30   

63.  ITS3081 
Thực tế*** 

Internship 2 
2  30  Dạy bằng TA 

64.  ITS3082 

Quan hệ quốc tế ở châu Á - Thái 

Bình Dương* 

International Relations in Asia-

Pacific 

3 30 15  Dạy bằng TA 

65.  ITS3083 
Quan hệ đối ngoại Việt Nam* 

Foreign Relations of Vietnam 
3 30 15   
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66.  ITS3084 
Đàm phán quốc tế 

International Negotiation 
3 30 15  

Dạy bằng TA 

Tăng 1TC so 

với CT Chuẩn 

67.  ITS3085 

Phương pháp nghiên cứu quan hệ 

quốc tế* 

Research Methods for International 

Studies 

3 30 15   

V.2 Các học phần tự chọn 12     

V.2.1 Tự chọn ngoại ngữ 6     

68.  ITS3086 
Tiếng Anh chuyên ngành 4 

English for Specific Purposes 4 
3 5 40  ITS3078 

69.  ITS3087 
Tiếng Anh chuyên ngành 5 

English for Specific Purposes 5 
3 5 40  ITS3086 

70.  FLF3101 
Tiếng Nhật cơ sở 1 

Basic Japanese 1 
3 5 40   

71.  FLF3102 
Tiếng Nhật cơ sở 2 

Basic Japanese 2 
3 5 40  FLF3101 

72.  FLF3201 
Tiếng Trung cơ sở 1 

Basic Chinese 1 
3 5 40   

73.  FLF3202 
Tiếng Trung cơ sở 2 

Basic Chinese 2 
3 5 40  FLF3201 

74.  FLF3301 
Tiếng Hàn cơ sở 1 

Basic Korean 1 
3 5 40   

75.  FLF3302 
Tiếng Hàn cơ sở 2 

Basic Korean 2 
3 5 40  FLF3301 

V.2.2 Tự chọn chuyên sâu 6     

76.  ITS3088 
Kinh tế quốc tế 

International Economics 
2 20 10  Dạy bằng TA 

77.  ITS3089 
Ngoại giao công chúng* 

People’s Diplomacy 
3 30 15   
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Ghi chú: 

 (*): Học phần cùng số tín chỉ nhưng nội dung và chuẩn đầu ra được nâng cao 

hơn so với học phần cùng tên của chương trình đào tạo chuẩn ngành tương ứng; 

 (***): Học phần mới nhằm đạt chuẩn cao hơn so với chương trình đào tạo chuẩn 

ngành tương ứng. 

Học phần chữ tô đậm: giảng dạy bằng tiếng Anh, biên soạn mới hoặc điều 

chỉnh 

Các học phần: Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh (Học phần số 

7,8) và Kỹ năng bổ trợ (học phần số 17) không được tính vào tổng số tín chỉ của Chương 

trình đào tạo nhưng là điều kiện tốt nghiệp.  

 

78.  ITS3090 

Hệ thống chính trị và pháp luật 

châu Âu 

Political and Legal Systems of 

Europe 

2 20 10  
THL1057 

Dạy bằng TA 

79.  ITS3091 

Chính sách đối ngoại của Liên 

minh châu Âu 

The European Union’s Foreign 

Policies 

3 30 15  Dạy bằng TA 

80.  ITS3092 
Quan hệ Việt Nam-Hoa Kì 

Vietnam-US Relations 
2 20 10  Dạy bằng TA 

81.  ITS3093 
Lịch sử - văn hóa Hoa Kì 

American History and Culture 
3 30 15  Dạy bằng TA 

82.  ITS3094 
An ninh con người 

Human security 
2 20 10  Dạy bằng TA 

83.  ITS3075 
Hỗ trợ quốc tế 

International Assistance 
3 30 15   

V.3 Khóa luận tốt nghiệp 5     

84.  ITS4052 
Khóa luận tốt nghiệp 

Graduation thesis 
5     

  Tổng cộng 152     


